
 

                                                 YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

       Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 

- Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu: Vật tư – phụ kiện Thiết bị y tế với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Đông Hà – Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Trần Hữu Tuân – Phó Trưởng phòng Vật Tư-TBYT. SĐT: 0901.990.789 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn 

(gửi kèm file báo giá bản pdf và excel). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 

21 tháng 02 năm 2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22/02/2025. 

6. Đơn vị/nhà cung cấp có thể báo giá từ 01 hạng mục đến toàn bộ hạng mục hàng hoá 

được nêu tại  Phụ lục I đính kèm . 

7.  Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảg Trị (https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(https://muasamcong.mpi.gov.vn/). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá. 

2. Mẫu Bảng báo giá: Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá. 

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là: 

- Các Quyết định trúng thầu/ Thông báo trúng thầu của hàng hóa trong vòng 12 tháng 

trở lại đây (nếu có).  

- Các tài liệu của hàng hóa theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (Số lưu hành - Phân loại: A, B, C, D). 

- Catalog, tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá. 

4. Địa điểm cung cấp, vận chuyển vật tư: Mô tả cụ thể tại Bảng 1                                                                                                       

           

 

 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Quảng Trị, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

mailto:phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn
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 Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp 

1 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà 

- Quảng Trị 

-  Vận chuyển cung cấp hàng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Trị. 

 -  Hàng mới 100% 

 

Lưu ý:  

        - Các đơn vị/nhà cung cấp có thể bất lợi nếu không gửi kèm các tài liệu theo yêu cầu 

tại Điểm 3 (Gửi kèm theo Bảng báo giá là) Mục II (Nội dung yêu cầu báo giá) và Thông 

số kỹ thuật tại bản chào giá. 

        - Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa 

chỉ: Phòng Vật tư–TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương 

– Đông Hà – Quảng Trị. 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Lưu: TCKT, VTTB. 

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

               Trương Vĩnh Quý 
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Phụ lục I 

DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ – PHỤ KIỆN THIẾT BỊ Y TẾ  

(Kèm theo Yêu cầu chào giá 10 tháng 02 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)  

 

STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Bộ dụng cụ tán sỏi qua da 

- Loại: Bộ nong tán sỏi có vỏ que nong vừa tán vừa hút 

- Cấu hình bao gồm: 

+ Giá đở vừa tán vừa hút, size 18Fr x ≥ 13cm: 01 cái 

+ Nong thận: các size 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr: Tổng: 06 

cái 

+ Kim chọc dò 18G x ≥ 23cm: 01 cái 

+ Guide Wire: 0.032”, dài ≥ 75cm, típ đầu cong J: 01 cái 

- Xuất xứ: G7 

Bộ 45 

2 
Dây dẫn đường dùng trong niệu 

quản (dùng dẫn đường) 

 - Lõi chống xoắn, hợp siêu đàn hồi (hoặc tương đương) 

 - Kích thước dây dẫn đầy đủ các cỡ: 0.025"; 0.032”; 0.035”; 

0.038”, dài ≥ 150 cm.                                       

Cái 25 

3 

Dây dẫn đường dùng trong niệu 

quản (Dùng dẫn đường và đặt 

Sonde JJ) 

- Chất liệu: Nitinol mềm hình dạng vằng xoắn chịu nước (hoặc 

tương đương), có dấu hiệu nhận biết riêng 

- Đường kính: 0.035”, dài ≥ 150 cm 

- Xuất xứ: G7 

Cái 25 

4 Rọ lấy sỏi  

- Dùng lấy sỏi niệu quản.  

- Đường kính các cỡ: 2.4Fr, 3.0Fr, và 4.5Fr.  

- Dài ≥ 90 cm 

- Độ mở rọ khoảng: 16-20mm 

- Chất liệu polyimide dẻo (hoặc tương đương). Chịu nhiệt 

- Tay cầm gắn ở đầu gần thông qua đầu nối khóa luer để mở và 

đóng rọ. 

- Dây kéo thả được nhiều lần 

Cái 50 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

5 Dây tán sỏi lazer cở 800μm  

- Loại dùng nhiều lần 

- Chuẩn chân cắm: SMA 

- Chiều dài của dây khoảng 3m, bánh kính cong tối thiểu của dây ≤ 

50mm  

- Cở 800μm 

- Bước sóng từ 800 – 2100 nm 

- Công suất tán tối đa ≥ 3200 W 

- Gắn được cho máy tán sỏi Laser: Model: Multiplusr 

Hoplus/Asclepion Laser Technolohies 

- Xuất xứ: G7 

Cái 5 

6 Dây tán sỏi lazer cở 272μm  

- Loại dùng nhiều lần 

- Chuẩn chân cắm: SMA 

- Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính cong tối thiểu của dây ≤ 

10mm  

- Cở 272μm 

- Bước sống từ 800 - 2100 nm 

- Công suất tán tối đa ≥ 350W 

- Gắn được cho máy tán sỏi lazer:  Model: Multiplusr Hoplus, hãng 

sản xuất: Asclepion Laser Technolohies 

- Xuất xứ: G7 

Cái 3 

7 Dây tán sỏi lazer cở 550μm 

- Loại dùng nhiều lần  

- Chuẩn chân cắm: SMA 

- Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính cong tối thiểu của dây ≤ 

50mm  

- Bước sóng từ 800-2100 nm 

- Công suất tán tối đa ≥ 1500 W 

- Gắn được cho máy tán sỏi Laser: Model: Multiplusr Hoplus/ 

Asclepion Laser Technolohies. 

- Xuất xứ: G7 

Cái 5 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

8 
Điện cực cắt đốt lưỡng cực 

hình vòng  

- Sử dụng với vỏ đặt cở 24/26Fr 

- Dùng được cho tay cầm lưỡng cực của hãng Karl Storz 
Cái 100 

9 
Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm 

(Loại đơn) 

- Đầu cắm đực cho khí oxy chuẩn BS 

- Áp lực đầu vào tối đa ≤ 5 bar 

- Lưu lượng: 0- ≥ 15 lít / phút 

- Bình làm ẩm có dung tích ≥135ml 

Cái 100 

10 
Lưu lượng kế kèm bình làm ẩm 

(Loại đôi) 

- Đầu cắm đực cho khí oxy chuẩn BS 

- Áp lực đầu vào tối đa ≤ 5 bar 

- Lưu lượng: 0- ≥ 15 lít / phút 

- Bình làm ẩm có dung tích ≥135ml 

- Loại đôi. 

Cái 50 

11 
Mặt nạ/Lưới nhựa cố định đầu 

cổ 

- Có hở mũi 

- Mật độ lỗ: ≥ 12% 

- Bề dày: ≥ 2.4 mm 

- Sử dụng tương thích được với tấm đế nối với mặt bàn bằng sợi 

carbon có code: Civco 102021 

Cái 70 

12 
Mặt nạ/Lưới nhựa cố định đầu 

cổ vai 

- Có hở mũi 

- Mật độ lỗ: ≥ 12% 

- Bề dày: ≥ 2.4 mm 

- Sử dụng tương thích được với tấm đế nối với mặt bàn bằng sợi 

carbon có: code Civco 102021 

Cái 70 

13 Mặt nạ cố định bụng chậu 

- Mật độ lỗ: ≥ 42% 

- Bề dày: ≥ 3.2mm 

- Kích thước: ≥ 45 x 56cm 

- Sử dụng tương thích được với bộ cố định bụng chậu có: Code 

MTPLVC04MR / Civco 

- Chất liệu: Nhựa 

Cái 70 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

14 Túi chân không cố định chữ T 

- Kích thước (600 ±5%) x (600 ±5%) mm 

- Sử dụng tương thích với thanh cố định Vaclox có: 

CodeMTIL3950/ Civco 

Cái 10 

15 Túi chân không cố định đầu cổ Kích thước: 350 x 500mm Cái 10 

16 Gối cố định đầu 

- Cấu hình: Bộ gồm có ≥ 05 cái gối với ≥ 05 kích thước 

- Phù hợp với Tấm đế nối với mặt bàn bằng sợi carbon có: Code 

Civco 102021 

- Chất liệu: nhựa 

Bộ 2 

17 Tấm ép ngực - Phù hợp với bộ dụng cụ ép ngực có: Code Civco BPL001 Cái 1 

18 Kim sinh thiết tủy xương  

- Bộ hút tủy xương có cánh và tay cầm. 

- Ống thông có đầu được mài sắc thuận tiện thâm nhập vào xương, 

tủy xương. 

- Điểm dừng kim có thể điều chỉnh với điều khiển thang đo milimet. 

- Kết nối Luer Lock cho Ống tiêm. 

- Được tiệt trùng. 

Cái 20 

19 
Kim đốt sống cao tần (điều trị 

U Giáp) 

- Loại đơn cực 

- Có hệ thống làm mát bên trong, miếng dán điện cực đi kèm.  

- Chiều dài kim: 7cm -10cm 

- Chiều dài đầu đốt: 5mm - 10mm 

- Kích thước: 18G 

- Sử dụng tương thích với máy đốt cao tần: Model: Cool-tipTM RF 

Ablation System E series (RFAGEN) 

Cái 10 

20 
Kim đốt sống cao tần (điều trị 

U Gan) 

- Loại đơn cực 

- Có hệ thống làm mát bên trong, miếng dán điện cực đi kèm.  

- Chiều dài kim đốt: 15cm - 20cm 

- Chiều dài đầu đốt: 3cm 

- Kích thước: 16G, 17G hoặc 18G 

Cái 10 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Sử dụng tương thích với máy đốt cao tần: Model: Cool-tip TM RF 

Ablation System E series (RFAGEN) 

21 Lưỡi bào cong sau  (Hummer) 

- Lưỡi cong 40 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Đường kính; 4mm 

- Chiều dài 12mm± 10% 

- Sử dụng được cho máy bào xương qua nội soi Model: 

UNIDRIVER III EBT 

Cái 10 

22 Lưỡi bào cong trước (Hummer) 

- Lưỡi cong 40 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Đường kính; 4mm 

- Chiều dài trong khoảng 12 

- Sử dụng được cho máy bào xương qua nội soi Model: 

UNIDRIVER III EBT 

Cái 10 

23 Lưỡi bào thẳng (Hummer) 

- Lưỡi cong 0 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Đường kính; 4mm 

- Chiều dài trong khoảng 12 

- Sử dụng được cho máy bào xương qua nội soi Model: 

UNIDRIVER III EBT 

Cái 10 

24 Ống hút đốt  

- Đường kính ống hút:  2.5mm-3.5mm 

- Chiều dài ống hút: ≥ 160mm  

- Dây nguồn dài ≥ 3m 

- Giắc cắm 3 chân 

Cái 50 

25 Cây dẫn dây cưa sọ não  

- Chất liệu thép không rỉ 

- Kích thước: Chiều dài ≥ 350mm 

- Xuất xứ: G7 

Cái 30 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

26 Mũi khoan sọ não tự dừng  

- Khoan cho xương sọ độ dày 3.0mm ± 5% 

- Đường kính trong/ đường kính ngoài 11mm/14mm ± 5% 

- Có tính năng chống trượt, có thể khởi động dừng khi cần hoặc 

khởi động lại khi dừng. 

Cái 70 

27 Flow Sensor 

- Dải đo: 0 đến 160 slpm (số lít tiêu chuẩn trên phút); 

- Độ chính xác: ±7% trong dải 0 đến 10 lít/phút, ±5% trong dải 

10~160 lít/phút.  

- Lưu lượng trở kháng: ≤ 2.5mbar (trở kháng gia tăng); 

- Đầu nối điện: 4 chân. 

-Tương thích với máy thở Drage. 

Cái 60 

28 Bộ hút dịch gắn tường 

Cấu hình bao gồm: 
- Bộ chống tràn: 01 bộ 

- Bình đựng dịch: 01 bình 

- Dây dẫn dịch: 01 bộ 

- Đầu cắm đực cho khí hút chuẩn BS : 01 chiếc 

- Phụ kiện kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh: 01 bộ 

Đặc tính kỹ thuật: 
- Áp lực hút tối đa: -0,9 bar 

- Lưu lượng hút đạt tối đa: 40 lít/phút  

- Đầu cắm đực khí hút 

- Dung tích bình đựng dịch: ≥ 1000 ml 

- Bình đựng dịch loại: Sử dụng nhiều lần 

- Dây dẫn dịch chất liệu: Silicone  

Cái 20 

29 Bộ dây thở cho máy thở HFNC  
- Cấu hình bao gồm: Bộ dây, Bình làm ấm, Gọng mũi. 

- Sử dụng được cho máy thở HFNC: HF8 và NF5 
Cái 30 

30 Bộ dây thở cho máy thở HFNC  

- Cấu hình bao gồm: Bộ dây, Bình làm ấm, Gọng mũi. 

- Loại dùng nhiều lần. 

- Sử dụng được cho máy thở HFNC: AVO2. 

Cái 15 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

31 
Giấy in nhiệt (145mm x 

100mm) 

- Loại in nhiệt 

- Kích thước: 145mm x 100mm x ≥ 150 tờ 
Xấp 150 

32 
Giấy in nhiệt (152mm x 

150mm) 

- Loại in nhiệt 

- Kích thước: 152mm x 150mm x ≥ 200 tờ 
Xấp 300 

33 
Ống bơm cản quang 200ml 

(Loại 2 nòng) 

- Áp lực tối đa ≥ 350psi 

- Cấu hình cung cấp gồm: 

+ 02 xi lanh thể tích 200ml; 

+ 01 dây bơm thuốc chữ Y áp lực cao, dài ≥ 180 cm    + 02 ống lấy 

thuốc 

- Sử dụng tương thích với Bơm tiêm điện 2 nòng, Model: 

Optivantage DH 

Cái 120 

34 
Ống bơm cản quang 200ml 

(Loại 2 nòng) 

- Áp lực ≥ 350psi 

- Cấu hình cung cấp gồm: 

+ 02 xi lanh thể tích 200ml;  

+ 01 dây bơm thuốc chữ Y áp lực cao, dài ≥ 180 cm 

+ 02 ống lấy thuốc. 

- Sử dụng tương thích với Bơm tiêm điện 2 nòng, Model: Medtron 

AG 

Cái 120 

35 Máy khí dung 

- Kích thước hạt ≤ 3µm 

- Tốc độ xông ≥ 4 ml/phút 

- Trọng lượng:  2,2 kg 

- Cấu hình : 

+ Thân máy 

+ Ống dẫn khí 

+ Mặt nạ trẻ em 

+ Mặt nạ người lớn 

+ Càng xông họng 

+ Cốc đựng thuốc 

Cái 20 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

36 
Ống nội khí quản 2 nòng 

LEFT, cở 35Fr 

 - 02 bóng mềm mịn áp lực thấp, thể tích lớn (ĐK bóng Phế quản = 

18 mm, ĐK bóng Khí quản = 25mm) 

 - Đường cản quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân 

biệt rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ  

- Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương) 

- Bộ bao gồm:  

+ Ống nội phế quản trái 

+ Co nối Y 

+ Kẹp 

+ 4 dây hút đàm có van kiểm soát 

Cái 5 

37 
Ống nội khí quản 2 nòng 

LEFT, cở 37Fr, 

- 02 bóng mềm, thể tích (ĐK bóng Phế quản = 18 mm, ĐK bóng 

Khí quản = 25mm) 

- Đường cản quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt 

rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ 

- Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương) 

- Bộ bao gồm:  

+ Ống nội phế quản trái 

+ Co nối Y 

+ Kẹp 

+ 4 dây hút đàm có van kiểm soát 

Cái 50 

38 
Ống nội khí quản 2 nòng 

LEFT, cở 39Fr 

- 02 bóng mềm mịn áp lực thấp, (ĐK bóng Phế quản = 20 mm, ĐK 

bóng Khí quản = 30mm) 

- Đường cản quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt 

rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ  

- Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương) 

- Bộ bao gồm:  

+ Ống nội phế quản trái 

+ Co nối Y 

Cái 5 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

+ Kẹp 

+ 4 dây hút đàm có van kiểm soát 

39 Tay dao mổ điện  
- Rắc cắm 3 chân 

- Độ dài dây ≥ 3m 
Cái 500 

40 Dao cung cắt cơ vòng Oddi 

 - Chiều dài làm việc ≥ 1600mm, tương thích dây dẫn hướng ≤ 

0.035 inch  

- Đường kính đầu tip ≤ 2 mm, đường kính dây cắt ≤ 0.25mm.  

- Chiều dài dao: nằm trong khoảng 20-30mm (có đoạn phủ lớp cách 

điện).  

- Phù hợp với kênh làm việc ≤ 3,8 mm 

- Có ≥ 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cản 

quang. 

Cái 20 

41 Dao kim cắt cơ vòng Oddi 

- Chiều dài làm việc: khoảng 1700mm - 2000mm, tương thích dây 

guidewire 0.035 inch 

- Chiều dài dao: nằm trong khoảng 20-30mm 

- Phù hợp với kênh làm việc ≤ 3,8 mm 

- Loại ≥3 kênh riêng biệt: cho dây guidewire, cho dây điều khiển 

dao và cho kênh bơm cản quang. 

Cái 10 

42 Bóng nong cơ vòng Oddi 

- Bóng nong (balloon) có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), chiều 

dài 1800mm đến 2400mm, kênh làm việc tương thích ≤ 3.8mm 

- Chiều dài bóng: dài 30mm 

- Đường kính bơm: 6mm đến 8mm, có đường dẫn hướng 

Cái 5 

43 Bóng nong cơ vòng Oddi 

- Bóng nong (balloon) có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), chiều 

dài 1800mm đến 2400mm, kênh làm việc tương thích ≤ 3.8mm 

- Chiều dài bóng: dài 30mm 

- Đường kính bơm: 9mm đến 12mm, có đường dẫn hướng. 

Cái 5 

44 Bóng nong cơ vòng Oddi 
- Bóng nong (balloon) có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), chiều 

dài 1800mm đến 2400mm, kênh làm việc tương thích ≤ 3.8mm 
Cái 10 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Chiều dài bóng: dài 30mm 

- Đường kính bơm: 12mm đến 15mm, có đường dẫn hướng 

45 Bóng nong cơ vòng Oddi 

- Bóng nong (balloon) có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), chiều 

dài 1800mm đến 2400mm, kênh làm việc tương thích ≤ 3.8mm 

- Chiều dài bóng: dài 30mm 

- Đường kính bơm: 15mm đến 18mm 

Cái 3 

46 
Guidewire (Loại 0.025 inch 

đầu thẳng) 

- Guidewire đầu thẳng, đường kính 0.025 inch. 

- Dây dẫn chống uốn và chống xoắn. 

- Đầu tip có hình dạng thẳng được làm chất liệu mềm.  

- Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm. 

Cái 5 

47 
Guidewire (Loại 0.035 inch 

đầu thẳng) 

- Guidewire đầu thẳng, đường kính 0.035 inch  

- Dây dẫn chống uốn và chống xoắn. 

- Đầu tip có hai hình dạng thẳng, được làm chất liệu mềm .  

- Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm. 

Cái 5 

48 
Guidewire (Loại 0.025 inch 

đầu cong) 

- Guidewire đầu cong, đường kính 0.025 inch:  

- Dây dẫn chống uốn và chống xoắn. 

- Đầu tip có hai hình dạng cong, được làm chất liệu mềm.  

- Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm. 

Cái 5 

49 
Guidewire (Loại 0.035 inch 

đầu cong) 

- Guidewire đầu cong, đường kính 0.035 inch:  

- Dây dẫn chống uốn và chống xoắn. 

- Đầu tip có hai hình dạng cong, được làm chất liệu mềm.  

- Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm. 

Cái 5 

50 Bóng kéo sỏi 

- Bóng kéo sỏi ≥ 3 kênh 

- Đường kính bơm bóng: 12mm đến 15mm 

- Tương thích guidewire 0.035inch đi trong lòng dụng cụ  

- Phù hợp kênh làm việc đường kính ≤ 3,8mm, chiều dài làm việc ≥ 

200cm 

Cái 20 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

51 Bóng kéo sỏi 

- Bóng kéo sỏi ≥ 3 kênh  

- Đường kính bơm bóng: 15m đến 18mm 

- Tương thích guidewire 0.035inch đi trong lòng dụng cụ  

- Phù hợp kênh làm việc đường kính ≤ 3,8mm, chiều dài làm việc ≥ 

200cm 

Cái 20 

52 Stent đường mật 
- Stent nhựa thẳng đường mật đường kính 10 Fr.  

- Chiều dài 70mm ±10%, tương thích với kênh sinh thiết ≤ 3.8mm 
Cái 50 

53 Stent đường mật 
- Stent đuôi heo loại 10Fr, chiều dài 70mm ± 10%, tương thích với 

kênh sinh thiết ≤ 3.8mm 
Cái 10 

54 Bộ đẩy stent nhựa 

- Dụng cụ đẩy stent chiều dài ≥ 1900mm, tương thích với kênh sinh 

thiết ≤ 3.8mm, tương thích dây guidewire 0.035", tương thích với 

các loại stent ≤ 10Fr 

Cái 5 

55 Rọ lấy sỏi đường mật 

- Rọ lấy sỏi hình lục giác 4 dây 

- Chất liệu rọ bằng kim loại và Nitonol (hoặc tương đương), rọ có 

thiết kế tự xoay khi rút. 

- Chiều dài làm viêc ≥ 200cm, đường kính độ mở rọ 35mm, chiều 

dài rọ ≥ 60mm.  

- Đường kính ống catheter 7Fr, tương thích với kênh làm việc tối đa 

3.8mm. Tay cầm có khóa 

Cái 20 

56 Kim tiêm cầm máu qua nội soi 

- Đường kính kim 22G-25G. 

- Độ nhô tip 4-5mm được làm bằng kim loại. 

- Chiều dài làm việc: ≥ 180cm 

- Phù hợp với kênh làm việc 2.8mm. 

Cái 60 

57 
Thòng lọng nóng cắt polyp ống 

tiêu hóa 

Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, phù hợp đường kính 

kênh làm việc 2.8mm, chiều dài ≥ 2300mm, đường kính lọng có độ 

mở từ 15mm - 25mm  

Cái 10 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

58 
Thòng lọng nóng cắt polyp ống 

tiêu hóa 

Lọng cắt polyp hình oval, tích hợp tay cầm, phù hợp đường kính 

kênh 2.8mm, chiều dài ≥ 2300mm, độ mở loop >=3cm 
Cái 5 

59 
Thòng lọng nóng cắt polyp ống 

tiêu hóa 

Lọng cắt polyp hình lục giác, tích hợp tay cầm, phù hợp đường kính 

kênh 2.8mm, chiều dài ≥ 2300mm, đường kính lọng có độ mở từ 

10mm - 25mm  

Cái 5 

60 
Thòng lọng cắt polyp, dạng cắt 

lạnh 

- Tương thích kênh làm việc ≤ 2,8mm. 

- Thòng lọng có chiều dài: ≥ 2300mm. 

- Đường kính lọng cắt từ: 10-15 mm. 

Cái 5 

61 
Dao bóc tách niêm mạc xung 

điện dạ dày (IT knife) 

Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách điện, với điện cực hình tam 

giác, vỏ ngoài có độ cứng tối ưu cho việc điều khiển dao, phù hợp 

kênh làm việc 2,8mm, chiều dài làm việc ≥1.650mm, chiều dài dao 

4mm, đầu cuối cách điện đường kính 2,2mm. 

Cái 10 

62 
Dao bóc tách niêm mạc xung 

điện dạ dày (Dual knife) 

Dao cắt hớt dưới niêm mạc, đầu dao hình núm cửa đường kính 

0,3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, kéo dài để rạch và bóc 

tách, thu ngắn lại để hỗ trợ đánh dấu và cầm máu, phù hợp kênh làm 

việc 2,8mm, chiều dài làm việc ≥ 1.650 mm, chiều dài dao cắt 2mm 

sử dụng cho các thành dày như dạ dày. 

Cái 10 

63 
Dao bóc tách niêm mạc xung 

điện đại tràng (IT knife) 

Dao cắt hớt dưới niêm có đầu cuối cách điện, đầu cách điện nhỏ gọn 

thuận tiện cho việc điều khiển, được thiết kế đặc biệt an toàn cho 

thực quản và đại tràng. Phù hợp kênh làm việc 2,8mm, chiều dài 

làm việc ≥ 2300mm, chiều dài dao 3.5mm, đường kính đầu cuối 

cách điện 1.7mm ± 5% 

Cái 10 

64 
Dao bóc tách niêm mạc xung 

điện đại tràng (Dual knife) 

Dao cắt hớt dưới niêm, đầu dao hình núm cửa đường kính 0,3mm, 

có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, kéo dài để  rạch và bóc tách, thu 

ngắn lại để hỗ trợ đánh dấu và cầm máu, đường kính kênh dụng cụ 

2,8mm, chiều dài làm việc ≥ 2.300 mm, chiều dài dao cắt 1.5mm sử 

dụng cho các thành dày như đại tràng, thực quản. 

Cái 10 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

65 
Kiềm cầm máu nội soi xung 

điện dạ dày 

Kẹp cầm máu điện, dùng hỗ trợ thủ thuật ESD với khả năng cầm 

máu nhanh và đáng tin cậy, thiết kế ngàm chống trượt để bám chắc 

vào điểm chảy máu, hỗ trợ tính năng xoay, chiều dài làm việc 

1.650mm, tương thích đường kính kênh dụng cụ 2,8mm, độ mở 

ngàm 5mm. 

Cái 5 

66 
Kìm cầm máu nội soi xung 

điện đại tràng 

Kẹp cầm máu điện, dùng hỗ trợ thủ thuật ESD với khả năng cầm 

máu nhanh và đáng tin cậy, thiết kế ngàm chống trượt để bám chắc 

vào điểm chảy máu, hỗ trợ tính năng xoay, chiều dài làm việc 

2.300mm, tương thích đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 3,2mm, độ 

mở ngàm 4mm. 

Cái 5 

67 Bơm bóng nong tâm vị  
Áp lực bơm tối đa ≥ 30psi 

Tích hợp đồng hồ đo áp lực với tay bơm 
Cái 2 

68 Dây dẫn thực quản 

Chiều dài: khoảng 250 cm  

Dây dẫn được đánh dấu các đoạn nhỏ cho phép đo lường độ sâu của 

dây dẫn. 

Đầu tip dạng mềm được thiết kế dạng cuộn lò xo" 

Cái 2 

69 Bóng hơi nong tâm vị  

Bóng nong tâm vị có đường kính bóng bơm phồng các cỡ có kích 

thước nằm trong khoảng: 90-120Fr; Vỏ bóng và catheter có điểm 

đánh dấu cản quang. Chiều dài bóng ≤105mm. Đường kính catheter 

14Fr; Chiều dài làm việc 80-110 cm; Thích hợp dây dẫn hướng ≤ 

0,038 inch. 

Cái 5 

70 Vợt lấy dị vật 
Chiều dài làm việc: ≥ 160cm, kích thước mở vợt: ≥ 30mm, tương 

thích với kênh làm việc 2.8mm. 
Cái 2 

71 
Kìm gắp dị vật dạng hỗn hợp 

răng chuột + hàm cá sấu 

Chiều dài làm việc: ≥ 160cm, độ mở ngàm ≥ 8mm, tương thích với 

kênh làm việc 2.8mm. 
Cái 2 

72 Thòng lọng lấy dị vật 
Chiều dài: ≥ 2200mm, kích thước rọ: ≥ 30mm, tương thích với kênh 

làm việc ống soi 2.8mm. 
Cái 2 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

73 
Mủ chụp đầu ống nội soi lấy dị 

vật 
Phù hợp đường kính ngoài ống soi 9,9mm Cái 2 

74 Kìm sinh thiết dạ dày Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm Cái 20 

75 Kìm sinh thiết đại tràng Chiều dài làm việc từ 230 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm Cái 20 

76 Kìm sinh thiết phế quản Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm Cái 2 

77 Kìm lấy clotest Chiều dài làm việc từ 160 cm, tương thích kênh làm việc 2.8 mm Cái 100 

78 Cap gắn đầu ống soi dạ dày Cap đen, Phù hợp đường kính ngoài ống soi 9,9mm Cái 5 

79 Cap gắn đầu ống soi đại tràng Cap trong, Phù hơp đường kính đầu ống 13.2 mm Cái 5 

80 Cap gắn đầu ống soi đại tràng Cap đen, Phù hợp đường kính ngoài ống soi 13.2 mm Cái 5 

81 Ngáng miệng người lớn Dùng được cho người lớn Cái 100 

82 Ngáng miệng trẻ em Dùng được cho trẻ em Cái 10 

83 Kim điện cơ 
- Kim 26G. Kích thước 0,45x40mm. 

- Phù hợp với máy điện cơ 8 kênh EMG SPES - Ý 
Cái 100 

84 

Cảm biến đo Spo2 dùng cho 

monitor theo dõi bệnh nhân 

Drager 

- Bước sóng LED: 660nm/880nm/940nm.  

- Dải đo nhịp mạch: ≤ 20 - ≥ 250 nhịp/phút;  

- Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Drager 

Cái 100 

85 

Cảm biến đo Spo2 dùng cho 

monitor theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohden 

- Bước sóng LED: 660nm/880nm/940nm; 

- Dải đo nhịp mạch: ≤ 20 - ≥ 250 nhịp/phút;  

- Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden 

Cái 100 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

86 

Cáp điện tim 3 dây dùng cho 

monitor theo dõi bệnh nhân 

Drager 

- Các chuẩn loại kẹp (Pinch) 

- Tổng chiều dài ≥ 3.2m 

- Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Drager 

Cái 100 

87 

Cáp điện tim 3 dây dùng cho 

monitor theo dõi bệnh nhân 

Nihon Kohden 

- Các chuẩn loại kẹp (Pinch) 

- Tổng chiều dài ≥ 3,2m; 

- Dùng tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden 

Cái 100 

88 Bao đo huyết áp  
- Chất liệu: Nylon TPU mềm hoặc tương đương 

- Dùng được cho monitor theo dõi bệnh nhân  
Cái 150 

89 
Cáp điện tim 10 dây dùng cho 

máy điện tim Nihon Kohden  

- Chuẩn Banana. 

- Chất liệu: Cáp bằng TPU hoặc tương đương 

- Tổng chiều dài ≥ 3,2m 

- Dùng tương thích với máy điện tim Nihon Kohden 

Cái 20 

90 
Tay dao hàn mạch dùng cho 

phẫu thuật nội soi 

- Đường kính: ≥ 5mm 

- Chiều dài: ≥ 36cm 

- Sử dụng được cho Dao đốt lưỡng cực hàn mạch, Model: GN200/ 

Aesculap AG 

Cái 50 

91 
Tay dao hàn mạch dùng cho 

phẫu thuật mổ mở  

- Đường kính: ≥ 5mm 

- Chiều dài: ≥ 17cm 

- Sử dụng được cho Dao đốt lưỡng cực hàn mạch, Model: GN200/ 

Aesculap AG 

Cái 50 

92 Mask thanh quản IGEL 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Cở số 1,5 

Cái 10 

93 Mask thanh quản IGEL 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Cở số 2 

Cái 30 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

94 Mask thanh quản IGEL  

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Cở số 2,5 

Cái 20 

95 Mask thanh quản IGEL 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Cở số 3 

Cái 50 

96 Mask thanh quản IGEL 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Cở số 4 

Cái 50 

97 Mask thanh quản IGEL 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Cở số 5 

Cái 10 

98 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 6.5 

Cái 50 

99 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 5.5 

Cái 50 

100 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 5.0 

Cái 50 

101 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 4.5 

Cái 50 

102 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 4.0 

Cái 50 
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STT  Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có) 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

103 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 3.5 

Cái 50 

104 Ống nội khí quản lò xo 

- Ống thông nội khí quản lò xo có bóng thể tích lớn, áp lực thấp, 

chiều dài từ 160 – 320 mm với vạch đánh dấu rõ giúp đặt tiện lợi 

- Cở số 3.0 

Cái 20 

105 
Dây dao điện lưỡng cực (dây 

Bipoler) 

Dùng tương thích được cho dao mổ điện cao tần Model: UH400/ Karl 

Storz 
Cái 3 

106 Dây dao điện đơn cực 
Dùng tương thích được cho dao mổ điện cao tần Model: UH400/ Karl 

Storz 
Cái 3 

107 
Dây dao điện dùng cho tay cắt 

đôt lưỡng cực hình vòng 

Dùng tương thích được cho dao mổ điện cao tần Model: UH400/ Karl 

Storz 
Cái 3 

108 
Kim châm cứu trường châm vô 

trùng 

- Đường kính 0.3mm 

- Chiều dài: ≥ 30mm 
Cái 90 000 

109 
Kim châm cứu trường châm vô 

trùng 

- Đường kính 0.3mm 

- Chiều dài: ≥ 40mm 
Cái 90 000 

110 
Kim châm cứu trường châm vô 

trùng 

- Đường kính 0.3mm 

- Chiều dài: ≥ 700mm 
Cái 36 000 

111 
Kim châm cứu trường châm vô 

trùng 

- Đường kính 0.3mm 

- Chiều dài: ≥ 150mm 
Cái 24 000 

Tổng cộng: 111 mặt hàng 

Số lượng trên chưa bao gồm tuỳ chọn mua thêm (nếu có) (tối đa 30%) 
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Phụ lục II 

MẪU BẢNG BÁO GIÁ  

(Kèm theo Yêu cầu chào giá ngày..... tháng....năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)  

Công ty:…............................... 

Địa chỉ :…................................. 

Điện thoại :….......................... .. 

Mã số thuế:…............................ 

BÁO GIÁ 
Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày….tháng….năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Vật tư – phụ kiện 

Thiết bị y, chúng tôi Công ty …. báo giá các hàng hoá như sau:   

TT 

STT tại 

Giấy mời 

chào giá 

Tên 

hàng hóa   

Hãng và 

nước 

sản xuất 

Số lưu 

hành  

Số 

Phân 

loại 

ABCD 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ) đã 

gồm VAT 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Thông số  kỹ thuật  

1                       

2                       

3                       

4            

Tổng số khoản:…....... 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2025 

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển… 

- Chúng tôi  chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo 

đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

                                                                                                                         ……………, ngày….. tháng…….năm 2025 

                                                                                                                            ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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